
ỦY BAN NHÂN DÂN                      
TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Kon Tum, ngày      tháng     năm 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum 
 năm 2021 đối với cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 
2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 
16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 
91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 5/2020/TT-BNV ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư  số 12/2019/TT-BNV ngày 04 

tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Theo đề nghị của các Trưởng cụm, khối thi đua thuộc tỉnh, Trưởng các 

đơn vị, địa phương có cụm, khối thi đua do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức và 

Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 757/SNV-TĐKT ngày 29 tháng 3 năm 
2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1.  
1. Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 25 tập thể tiêu biểu, xuất 

sắc dẫn đầu cụm, khối thi đua của tỉnh năm 2021; 
2. Tặng Bằng khen cho 85 tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong 

trào thi đua cụm, khối thi đua năm 2021. 
(Chi tiết có danh sách kèm theo) 
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Điều 2. Trưởng các cụm, khối thi đua; Thủ trưởng các đơn vị, địa 
phương; Giám đốc Sở Nội vụ và các tập thể có tên theo danh sách tại Điều 1 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

   

Nơi nhận:                                                     
- Như Điều 2; 

- Lưu: VT, KTTHTTHG. 

 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Lê Ngọc Tuấn 
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DANH SÁCH 
KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA 
NĂM 2021 ĐỐI VỚI CỤM, KHỐI THI ĐUA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND, ngày       tháng      năm  
 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum) 

 

A. TẬP THỂ ĐƯỢC TẶNG CỜ THI ĐUA CỦA ỦY BAN NHÂN 
DÂN TỈNH 

I. Tập thể thuộc cụm, khối thi đua các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp 
tỉnh và tương đương; các huyện, thành phố: 

1. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

2. Công an tỉnh; 

3. Công ty TNHH Một thành viên Cao su Kon Tum; 

4. Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum; 

5. Cục Thuế tỉnh; 

6. Hội Khuyến học tỉnh; 

7. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Kon Tum; 

8. Sở Ngoại vụ; 

9. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

II. Tập thể thuộc cụm, khối thi đua thuộc, trực thuộc các sở, ngành 
cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

1. Nhân dân và cán bộ xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà; 
2. Nhân dân và cán bộ xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông; 
3. Nhân dân và cán bộ xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi; 

4. Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh; 

5. Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh; 

6. Phòng Hậu cần, Công an tỉnh; 

7. Công an huyện Ngọc Hồi; 

8. Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

9. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tu Mơ Rông; 
10. Đồn Biên phòng Ia Đal, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

11. Phòng Phòng, chống Ma túy và Tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh; 

12. Ban quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; 

13. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

14. Trung tâm Y tế huyện Ia H’ Drai; 
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15. Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp, lâm nghiệp - 

Xây dựng Đăk Tơ Lung Xanh (huyện Kon Rẫy); 

16. Hợp tác xã Vạn Thành (huyện Ngọc Hồi). 

B. TẬP THỂ ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

I. Tập thể thuộc cụm, khối thi đua các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp 
tỉnh và tương đương; các huyện, thành phố: 

1. Văn phòng Tỉnh ủy; 

2. Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; 

3. Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; 

4. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

5. Sở Nội vụ; 

6. Sở Tài chính; 

7. Sở Y tế; 

8. Sở Thông tin truyền thông;  

9. Cục Thống kê tỉnh; 

10. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; 

11. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

12. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

13. Cục Thi hành án dân sự tỉnh; 

14. Nhân dân và cán bộ huyện Sa Thầy; 

15. Nhân dân và cán bộ huyện Ngọc Hồi; 

16. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh; 

17. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; 

18. Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 

19. Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh; 

20. Hội Nạn nhân chất đọc dacam/dioxin tỉnh; 

21. Tỉnh đoàn Kon Tum; 
22. Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kon Tum; 

23. Công ty TNHH Một thành viên Cao su Chưmomray; 
24. Công ty Cà phê Đăk Uy; 
25. Công ty TNHH Một thành viên 732 - Tổng công ty 15, Bộ Quốc 

phòng; 

26. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy; 

27. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon rẫy; 

28. Công ty Điện lực Kon Tum; 
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29. Viễn thông Kon Tum; 

30. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh 

Kon Tum; 

31. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Kon Tum; 

32. Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh - chi nhánh Kon 

Tum.  

II. Tập thể thuộc cụm, khối thi đua thuộc, trực thuộc các sở, ngành 
cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

1. Nhân dân và cán bộ xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum; 

2. Nhân dân và cán bộ xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum; 

3. Nhân dân và cán bộ xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum; 

4. Nhân dân và cán bộ phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum; 

5. Nhân dân và cán bộ phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum; 

6. Nhân dân và cán bộ xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà; 
7. Nhân dân và cán bộ xã Pô Kô, huyện Đăk Tô; 
8. Nhân dân và cán bộ thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô; 
9. Nhân dân và cán bộ xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông; 
10. Nhân dân và cán bộ xã Ngọk Yêu, huyện Tu Mơ Rông; 
11. Nhân dân và cán bộ xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông; 
12. Nhân dân và cán bộ xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi; 

13. Nhân dân và cán bộ thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi; 

14. Nhân dân và cán bộ xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi;  

15. Nhân dân và cán bộ xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy; 

16. Nhân dân và cán bộ xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy; 

17. Nhân dân và cán bộ thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy; 

18. Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh; 

19. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh; 

20. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh; 

21. Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an 

tỉnh; 

22. Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh; 

23. Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh; 

24. Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh; 

25. Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh; 

26. Công an thành phố Kon Tum; 
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27. Công an huyện Kon Rẫy; 

28. Công an huyện Đăk Glei; 
29. Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;  

30. Đồn Biên phòng Sông Thanh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

31. Đồn Biên phòng Đăk Nhoong, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

32. Đồn Biên phòng Dục Nông, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

33. Đồn Biên phòng Sa Thầy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

34. Đồn Biên phòng Mo Rai, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

35. Đồn Biên phòng Hồ Le, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

36. Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

37. Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

38. Phòng Trinh sát, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

39. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Kon Tum; 

40. Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Hà; 
41. Ban quản lý rừng phòng hộ Thạch Nham; 

42. Ban quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Ngọc Linh; 

43. Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei; 
44. Quỹ tín dụng nhân dân Hòa Bình (thành phố Kon Tum); 

45. Quỹ tín dụng nhân dân Quang Trung (thành phố Kon Tum); 

46. Quỹ Tín dụng nhân dân Vinh Quang (thành phố Kon Tum); 

47. Quỹ Tín dụng nhân dân Quyết Thắng, (thành phố Kon Tum); 

48. Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Đăk Hà (huyện Đăk Hà); 

49. Hợp tác xã nông nghiệp, sản xuất & thương mại Sáu Nhung (huyện 

Đăk Hà); 

50. Hợp tác xã nông nghiệp công bằng Pô Kô (huyện Đăk Hà); 

51. Hợp tác xã nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo Kon Tum (thành phố 

Kon Tum); 

52. Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ thương mại ứng dụng công nghệ 

cao Bắc Tây Nguyên Farm (huyện Đăk Hà); 

53. Hợp tác xã Nông nghiệp, dịch vụ thế hệ mới Đăk Mar (huyện Đăk 
Hà). 


